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ĐỀ SỞ KOMTUM  SOLO  THÊM ĐỘT XUẤT 

Câu 1. Hình nón có bán kính đáy 3R  , chiều cao 4h   thì có diện tích xung quanh bằng  

A. 24 . B. 12 . C. 30 . D. 15 . 

Câu 2. Đạo hàm của hàm số 2xy e  là 

A. 
2

2

xe
y  . B. 22 xy e  . C. 2 12 xy xe   . D. 2xy e  . 

Câu 3. Khối cầu có thể tích 
4

3
V   thì có bán kính bằng 

A. 1. B. 2 . C. 3. D. 3 3 . 

Câu 4. Cho cấp số cộng  nu  có 2 3u   và 6 7u   . Giá trị của 4u  bằng 

A. 3. B. 4 . C. 2 . D. 10. 

Câu 5. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng  ;   ? 

A. 
1

1

x
y

x





. B. 3 2y x x    . C. 2 2y x x  . D. 
1

2
y

x



. 

Câu 6. Hàm số nào sau đây có đúng một điểm cực trị? 

A. 3 23y x x  . B. 4 22y x x  . C. 4 22 4 5y x x   . D. 
1

2
y

x



. 

Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;2; 3A   và  1;4;1B  . Trung điểm của 

đoạn thẳng AB  có tọa độ là  

A.  2;2;4 . B.  0;3; 1 . C.  0;6; 2 . D.  1;3; 1 . 

Câu 8. Số phức 4 3z i    có phần thực bằng  

A. 3 . B. 4 . C. 3. D. 4 . 

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?  

 
A. 3 3 1y x x    . B. 3 3 2y x x    . C. 3 3 1y x x   . D. 3 2y x x  . 

Câu 10. Khối lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  có ' 2 2A B a  thì có thể tích bằng  

A. 312 2a . B. 38a . C. 3a . D. 32 2a . 

Câu 11. Tập xác định của hàm số 2 1y x   là 

A.  ; 2 . B.  \ 0 . C.  . D.  0; . 

O x

y

1
1

2

3

1
1
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Câu 12. Khối chóp có chiều cao 2h a  và có diện tích đáy tương ứng là 2S a  thì có thể 

tích bằng 

A. 
3 2

4

a
. B. 

3 2

3

a
. C. 

3 6

6

a
. D. 3 2a . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
3 1

:
2 1 1

x y z
d
 
 


 có một vectơ chỉ 

phương là 

A. 1 (2; 1;1)n  


.  B. 4 (2;1;1)n 


. 

C. 2 ( 2; 1;1)n   


.  D. 3 (3; 1;0)n  


. 

Câu 14. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ? 

A. 2 0x y z   . B. 2 1 0x y   . C. 2 5 0y z   . D. 3 1 0x z   . 

Câu 15. Số phức liên hợp của 3z i   có môđun bằng 

A. 3 . B. 3. C. 2 . D. 10 . 

Câu 16. Nếu  
2

1

3f x dx   và  
2

0

5f x dx    thì  
1

0

f x dx  bằng 

A. 2 . B. 8 . C. 8 . D. 2. 

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho mặt cầu        
2 2 2

: 1 4 2 9S x y z      . 

Tâm của  S  có tọa độ là 

A.  1;4;2 . B.  1;4;2 . C.  1; 4; 2  . D.  1;4;2 . 

Câu 18. Đường tiềm cận ngang của đồ thị hàm số 
2

1

x
y

x





 có phương trình là 

A. 1y  . B. 2x  . C. 1x   . D. 1y   . 

Câu 19. Đồ thị hàm số 3logy x  đi qua điểm nào sau đây? 

A.  1;0Q . B.  1;1M  . C.  0;1N . D.  3;3P . 

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn hình học của số phức 2 3z i   có tọa độ 

là 

A.  2;3 . B.  2; 3 . C.  3;2 . D.  3;2 . 

Câu 21. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  
1

23
3 2 d

1

x
x x x x C

x



   
 . B.   23

3 2 d
ln3

x
x x x x C    . 

C.   23 2 d 3x xx x x C    . D.  
2

3 2 d 3 ln3
2

x x x
x x C    . 

Câu 22. Phương trình 12 8x   có nghiệm là 

A. 4x  . B. 
1

9
x  . C. 3x  . D. 9x  . 

Câu 23. Cho hàm số  f x  xác định trên tập hợp   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau 
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Phương trình   3 0f x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 3. B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến mặt phẳng 

  : 2 2 12 0P x y z     bằng 

A. 12. B. 1. C. 
4

3
. D. 4 . 

Câu 25. Giao điểm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x





 

có tọa độ là  

A.  3;1 . B.  1;3 . C.  3; 1 . D.  1;3 . 

Câu 26. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 2y x x   và 0y   có diện tích bằng  

A. 
8

3
. B. 8 . C. 2 . D. 

4

3
. 

Câu 27. Trong không gian Oxyz , cho  4;0;0A ,  0; 2;0B  ,  0;0; 4C  . Mặt cầu ngoại 

tiếp hình chóp OABC  có bán kính bằng  

A. 4 . B. 6. C. 3. D. 2 . 

Câu 28. Giá trị cực tiểu của hàm số 4 22 1y x x     bằng  

A. 0. B. 1. C. 2 . D. 
1

4
 . 

Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;1;0A  và  2;4; 2B  . Diện tích tam giác 

OAB  bằng 

A. 12. B. 2 35 . C. 35 . D. 8 . 

Câu 30. Cho biết  
3

1

d 5f x x  . Giá trị  
3

1

1 df x x    bằng 

A. 4 . B. 4 . C. 3 . D. 7 . 

Câu 31. Cho hàm số  f x  liên tục trên đoạn  1;2  và  F x  là nguyên hàm của  f x  trên 

 1;2 . Biết    1 2, 2 5F F   . Giá trị  
2

1

df x x

  bằng 

A. 7 . B. 3 . C. 5. D. 3 . 

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình  3log 2 1x    là 
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A.  5; . B.  2;5 . C.  ;3 . D.  ;5 . 

Câu 33. Cho các số thực 0, 0, 1a b a    thỏa mãn log 2a b  . Giá trị của 2

3log
a

b  bằng  

A. 
1

3
. B. 

4

3
. C. 6. D. 12 . 

Câu 34. Hàm số  y f x  xác định trên tập hợp   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng  0;  bằng 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0. 

Câu 35. Gọi 1z  và 2z  là các nghiệm của phương trình 2 2 9 0z z   . Giá trị của biểu thức 

1 23 2M z z   bằng 

A. 5 10 . B. 2 3 . C. 15. D. 11. 

Câu 36. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 

( )f x x , ( )G x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x x  trên tập hợp   thỏa mãn 

(4) (4) 5F G   và (1) (1) 1F G  . Giá trị của 
1

0

(3 1)df x x  bằng 

A. 
1

3
. B. 6. C. 2 . D. 1. 

Câu 37. Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng  ABC , 2aSA  , 

3BC a  và góc giữa hai mặt phẳng  ABC  và  SBC  bằng 60 . Thể tích khối 

chóp .S ABC  bằng  

A. 
3 3

2

a
. B. 

3 3

3

a
. C. 

3

3

a
. D. 

32

3

a
. 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông, SA  vuông góc với mặt 

phẳng  ABCD , , 5AB a SC a  . Khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng 

 SBD  bằng 

A. 
21

14

a
. B. 

21

7

a
. C. 

3

7

a
. D. 2a . 

Câu 39. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Khối nón có đỉnh là A, đáy là đường tròn 

ngoại tiếp BCD  thì có thể tích bằng:  
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A. 
3 3

9

a 
. B. 

3 6

9

a 
. C. 

3 2

12

a 
. D. 

3 6

27

a 
. 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;1;0A   và đường thẳng 

2 5 1
: .

1 2 2

x y z
d
  
 


 Mặt phẳng  P  chứa đường thẳng d  sao cho khoảng cách 

từ A đến  P  lớn nhất,  P  có phương trình là 

A. 6 4 31 0.x y z     B. 2 2 3 0.x y z     

C. 5 6 1 0.x y z     D. 2 5 1 0.x y z      

Câu 41. Gọi S  là tập hợp các số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình 
2 2

3 5

2 7 2 7
log log

625 81

x x 
 . Số tập con của S  là 

A. 3162 . B. 3182 . C. 319 . D. 3192 . 

Câu 42. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn  20;50 . Xác suất để chọn được số 

có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 

A. 
28

31
. B. 

10

31
. C. 

23

31
. D. 

9

31
. 

Câu 43. Trên tập hợp số phức, cho phương trình:  2 2 1 7 0z m z m      ( m  là số thực) 

có hai nghiệm phân biệt là 1z , 2z . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để 

1 25 5z z   ? 

A. 5. B. 1. C. 4 . D. 2 . 

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 4 3 21
6

2
y x x x mx      

có ba điểm cực trị? 

A. 26 . B. 28. C. 27 . D. 30 . 

Câu 45. cho hàm số f(x) có đạo hàm, đồng biến và nhận giá trị dương trên khoảng  ;0

. Hàm số và  
 f x

g x
x

  có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng  ;0   

A. 2  B. 0  C. 1 D. 3  

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu        
2 2 2

: 1 2 5 12S x y z       và 

điểm  0;1; 3A  . Mặt phẳng  P  đi qua điểm A, cắt  S  theo giao tuyến là đường 

tròn có bán kính nhỏ nhất có phương trình là  14 0 , ,ax by cz a b c     . Giá 

trị của biểu thức M a b c    bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 8. D. 7 . 

Câu 47. Xét các số phức ;z w  thỏa mãn  và . Khi  

đạt giá trị nhỏ nhất, hãy tính . 

A. . B. . C. . D. . 

2 2
2 2 6z z i    3 2 3 6w i w i     z w

z

1 2 2 1
1

5

1

5
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Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 

 3 21 2
2 2 4

3 3
y x x m x m       đồng biến trên khoảng  1;3  ? 

A. 5. B. 9. C. 6. D. 7 . 

Câu 49. Có bao nhiêu cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn 

     
2 2 2

2 2 2

5 4
log 4( ) 1 2 1

3

x y
x y x y x y

x y xy

 
        




  
  

A. 4  B. 3  C. 8  D. 6  

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  0;1  thỏa mãn  0 0f   và  

     ' 2, 0;1 .f x f x x x      Giá trị của  
1

0

f x dx  bằng 

A. 
5 3

.
2

e

e

 
 B. 

3 2
.

5

e
 C. 

6
.

2

e

e


 D. 

5
.

2


  

>>>Hết<<< 
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BẢNG ĐÁP ÁN 
1D 2B 3A 4C 5B 6B 7B 8D 9A 10B 11D 12B 13A 14A 15D 
16C 17C 18A 19A 20B 21B 22A 23D 24D 25C 26D 27C 28B 29C 30C 
31D 32B 33A 34C 35C 36D 37D 38B 39D 40A 41A 42B 43A 44A 45B 
46C 47D 48D 49D 50C           

 
ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

Câu 1. Hình nón có bán kính đáy 3R  , chiều cao 4h   thì có diện tích xung quanh bằng  
A. 24 . B. 12 . C. 30 . D. 15 . 

Lời giải 

Ta có: Đường sinh của hình nón là 2 2 2 23 4 5l R h      15xqS Rl      

Câu 2. Đạo hàm của hàm số 2xy e  là 

A. 
2

2

xe
y  . B. 22 xy e  . C. 2 12 xy xe   . D. 2xy e  . 

Lời giải 

Ta có: 22 xy e    

Câu 3. Khối cầu có thể tích 
4

3
V   thì có bán kính bằng 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 3 3 . 

Lời giải 

Ta có: 3 34 4 4
1 1.

3 3 3
V R R R           

Câu 4. Cho cấp số cộng  nu  có 2 3u   và 6 7u   . Giá trị của 4u  bằng 

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 10 . 
Lời giải 

Áp dụng công thức  1 1nu u n d    ta có:  

1
2 1 1

6 1 1

11
3 2

5 5 7 5

2

u
u u d u d

u u d u d
d


     

   
       



  

Vậy giá trị của 4 1

11 5
3 3. 2

2 2
u u d

 
      

 
.  

Câu 5. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng  ;   ? 

A. 
1

1

x
y

x





. B. 3 2y x x    . 

C. 2 2y x x  . D. 
1

2
y

x



. 

Lời giải 

Hàm số 
1

1

x
y

x





 và 
1

2
y

x



 đơn điệu trên từng khoảng xác định, 2 2y x x   là hàm số bậc 

hai có đồ thị là parabol nên không nghịch biến trên khoảng  ;  .  

Hàm số 3 2y x x     có  2' 3 1 0, ;y x x         nên hàm số 3 2y x x     nghịch 

biến trên khoảng  ;  . 

Câu 6. Hàm số nào sau đây có đúng một điểm cực trị? 

A. 3 23y x x  . B. 4 22y x x  . C. 4 22 4 5y x x   . D. 
1

2
y

x



. 

Lời giải 
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Hàm số 3 23y x x   có 2' 3 6y x x  . Phương trình ' 0y   có hai nghiệm phân biệt nên hàm số 

có 2 điểm cực trị. 

Hàm số 4 22y x x   có 3' 4 4y x x  . Phương trình ' 0y   có đúng một nghiệm 0x   nên hàm 

số 4 22y x x   có đúng một điểm cực trị.  

Hàm số 4 22 4 5y x x    là hàm trùng phương có . 0a b   nên hàm số có ba điểm cực trị. 

Hàm số 
1

2
y

x



 không có cực trị. 

Câu 7. Trong không gian Oxyz , cho các điểm  1;2; 3A   và  1;4;1B  . Trung điểm của đoạn thẳng 

AB  có tọa độ là  

A.  2;2;4 . B.  0;3; 1 . C.  0;6; 2 . D.  1;3; 1 . 

Lời giải 
Gọi I  là trung điểm của AB . 

Ta có tọa độ của I  là: 

 1 1
0

2 2

2 4
3

2 2

3 1
1

2 2

A B
I

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y

z z
z

  
  


 

  


  
   



. Vậy  0;3; 1I  . 

Câu 8. Số phức 4 3z i    có phần thực bằng  
A. 3 . B. 4 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 
Số phức 4 3z i    có phần thực bằng 4 . 

Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?  

 
A. 3 3 1y x x    . B. 3 3 2y x x    . C. 3 3 1y x x   . D. 3 2y x x  . 

Lời giải 
Với 0x   thì 0y   nên ta loại B và D 

Ta có lim
x

y


   nên ta loại C 

Câu 10. Khối lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  có ' 2 2A B a  thì có thể tích bằng  

A. 312 2a . B. 38a . C. 3a . D. 32 2a . 
Lời giải 

Vì ' 2 2A B a  là đường chéo của một mặt, nên cạnh của lập phương bằng 2a . 

Thể tích lập phương là 3 3(2 ) 8a a .  

Câu 11. Tập xác định của hàm số 2 1y x   là 

A.  ; 2 . B.  \ 0 . C.  . D.  0; . 

Lời giải 

 Vì 2 1  không phải là số nguyên nên điều kiện xác định là 0x  . 

Tập xác định của hàm số là  0; . 

Câu 12. Khối chóp có chiều cao 2h a  và có diện tích đáy tương ứng là 2S a  thì có thể tích bằng 

O x

y

1
1

2

3

1
1
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A. 
3 2

4

a
. B. 

3 2

3

a
. C. 

3 6

6

a
. D. 3 2a . 

Lời giải 

Công thức thể tích khối chóp 
3

21 1 2
. . 2

3 3 3

a
V Sh a a   . 

Câu 13. Trong không gian Oxyz , đường thẳng 
3 1

:
2 1 1

x y z
d
 
 


 có một vectơ chỉ phương là 

A. 1 (2; 1;1)n  


. B. 4 (2;1;1)n 


. 

C. 2 ( 2; 1;1)n   


. D. 3 (3; 1;0)n  


. 

Lời giải 

Đường thẳng 
3 1

:
2 1 1

x y z
d
 
 


 có một vectơ chỉ phương là  2; 1;1u  


  

Câu 14. Trong không gian Oxyz , mặt phẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ? 

A. 2 0x y z   . B. 2 1 0x y   . 

C. 2 5 0y z   . D. 3 1 0x z   . 

Lời giải 

Với  0;0;0O , thay vào 2 0x y z    ta được: 0 0 . Vậy mặt phẳng 2 0x y z    đi qua gốc 

tọa độ 
Câu 15. Số phức liên hợp của 3z i   có môđun bằng 

A. 3 . B. 3 . C. 2 . D. 10 . 

Lời giải 

Ta có  
223 1 10z     . 

Câu 16. Nếu  
2

1

3f x dx   và  
2

0

5f x dx    thì  
1

0

f x dx  bằng 

A. 2 . B. 8 . C. 8 . D. 2. 
Lời giải 

Ta có: 

     

     

2 1 2

0 0 1

1 2 2

0 0 1

5 3 8.

f x dx f x dx f x dx

f x dx f x dx f x dx

 

       

  

  

  

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ xyzO , cho mặt cầu        
2 2 2

: 1 4 2 9S x y z      . Tâm của  S  

có tọa độ là 

A.  1;4;2 . B.  1;4;2 . C.  1; 4; 2  . D.  1;4;2 . 

Lời giải 

Tâm của mặt cầu là  1; 4; 2I     

Câu 18. Đường tiềm cận ngang của đồ thị hàm số 
2

1

x
y

x





 có phương trình là 

A. 1y  . B. 2x  . C. 1x   . D. 1y   . 

Lời giải 
Ta có: Đường tiềm cận ngang của đồ thị hàm số là 1y  .  

Câu 19. Đồ thị hàm số 3logy x  đi qua điểm nào sau đây? 

A.  1;0Q . B.  1;1M  . C.  0;1N . D.  3;3P . 

Lời giải 

Hàm số xác định:  0; . 
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Ta có:  3log 1 0 . Do đó, đồ thị hàm số 3logy x  đi qua điểm  1;0Q . 

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn hình học của số phức 2 3z i   có tọa độ là 

A.  2;3 . B.  2; 3 . C.  3;2 . D.  3;2 . 

Lời giải 

Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn hình học của số phức 2 3z i   có tọa độ là  2; 3 . 

Câu 21. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  
1

23
3 2

1

x
x x x x C

x



   
 d . B.   23

3 2
ln 3

x
x x x x C    d . 

C.   23 2 3x xx x x C    d . D.  
2

3 2 3 ln 3
2

x x x
x x C    d . 

Lời giải 

Áp dụng công thức:   23
3 2

ln 3

x
x x x x C    d . 

Câu 22. Phương trình 12 8x   có nghiệm là 

A. 4x  . B. 
1

9
x  . C. 3x  . D. 9x  . 

Lời giải 

Ta có 1 1 32 8 2 2 1 3 4x x x x         . 

Câu 23. Cho hàm số  f x  xác định trên tập hợp   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau 

  
Phương trình   3 0f x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 3 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 
Lời giải 

Ta có    3 0 3f x f x     . 

Dựa vào bàng biến thiên ta suy ra phương trình đã cho có 2  nghiệm. 

Câu 24. Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến mặt phẳng   : 2 2 12 0P x y z     

bằng 

A. 12 . B. 1. C. 
4

3
. D. 4 . 

Lời giải 

Ta có   
 

22 2

2.0 0 2.0 12
, 4

2 1 2
d O P

  
 

  
. 

Câu 25. Giao điểm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x





 có tọa độ là  

A.  3;1 . B.  1;3 . C.  3; 1 . D.  1;3 . 

Lời giải 

Ta có 
3 3

1
lim lim

3x x

x
y

x  


  


 và 

1
1

1
lim lim lim 1

33 1
x x x

x xy
x

x
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  đồ thị hàm số 
1

3

x
y

x





 có đường tiệm cận đứng 3x   và đường tiệm cận ngang 1y   . 

Vậy giao điểm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho có tọa độ 

là  3; 1 . 

Câu 26. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 2 2y x x   và 0y   có diện tích bằng  

A. 
8

3
. B. 8 . C. 2 . D. 

4

3
. 

Lời giải 

Phương trình hoành độ giao điểm: 2 0
2 0

2

x
x x

x


    

. 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường đã cho là  
2 2

2 2

0 0

4
2 2

3
S x x x x x dx     d . 

Câu 27. Trong không gian Oxyz , cho  4;0;0A ,  0; 2;0B  ,  0;0; 4C  . Mặt cầu ngoại tiếp hình 

chóp OABC  có bán kính bằng  

A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 2 . 
Lời giải 

Cách 1: Giả sử mặt cầu  S  ngoại tiếp hình chóp OABC  có phương trình 
2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d        với 2 2 2 0a b c d     (*) 

Vì mặt cầu  S  đi qua bốn điểm  0;0;0O ,  4;0;0A ,  0; 2;0B  ,  0;0; 4C   nên ta có hệ 

phương trình 

0 0

16 8 0 2

4 4 0 1

16 8 0 2

d d

a d a

b d b

c d c

  
      

 
    

     

 thỏa mãn điều kiện (*) 

Bán kính của mặt cầu  S  là  
22 2 2 2 22 1 2 3R a b c d         . 

Cách 2: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là 

   
2 22 2 2 21 1

4 2 4 3
2 2

R OA OB OC         . 

Câu 28. Giá trị cực tiểu của hàm số 4 22 1y x x     bằng  

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 
1

4
 . 

Lời giải 

Ta có 3

0

1
' 8 2 ; ' 0

2

1

2

x

y x x y x

x


 

     


  


  

2" 24 2y x   .  

 " 0 2 0y   , hàm số đạt cực tiểu tại 0x   và 1CTy  . 

1
" 4 0

2
y
 
    
 

, hàm số đạt cực đại tại 
1

2
x    và 

9

8
Cy D . 

Vậy giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1. 

Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;1;0A  và  2;4; 2B  . Diện tích tam giác OAB  bằng 

A. 12 . B. 2 35 . C. 35 . D. 8 . 

Lời giải 



Thầy Tú 0988928463 - 0949743363 
Cô My 0979584642 - 0836271886 

“ Chưa làm bài đủ chưa đi chơi” |12 
 NGƯỜI KHÔNG HỌC NHƯ NGỌC KHÔNG MÀI  

Ta có:  3;1;0OA 


,  2;4; 2OB  


,  , 2;6;10OA OB    

 
. 

Diện tích tam giác OAB  tính theo công thức: 
1

,
2

OABS OA OB
   

 
. 

Vậy  
2 2 21

2 6 10 35
2

OABS      . 

Câu 30. Cho biết  
3

1

d 5f x x  . Giá trị  
3

1

1 df x x    bằng 

A. 4 . B. 4 . C. 3 . D. 7 . 
Lời giải 

Ta có:      
3 3 3

1 1 1

1 3 1 5 3f x x x f x x           d d d . 

Vậy  
3

1

1 3f x x     d . 

Câu 31. Cho hàm số  f x  liên tục trên đoạn  1;2  và  F x  là nguyên hàm của  f x  trên  1;2 . 

Biết    1 2, 2 5F F   . Giá trị  
2

1

df x x

  bằng 

A. 7 . B. 3 . C. 5 . D. 3 . 
Lời giải 

Ta có:      
2

1

2 1 5 2 3f x x F F


      d . 

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình  3log 2 1x    là 

A.  5; . B.  2;5 . C.  ;3 . D.  ;5 . 

Lời giải,  

Ta có:  3log 2 1x    0 2 3 2 5x x       . 

Câu 33. Cho các số thực 0, 0, 1a b a    thỏa mãn log 2a b  . Giá trị của 2

3log
a

b  bằng  

A. 
1

3
. B. 

4

3
. C. 6 . D. 12 . 

Lời giải 

Ta có: 2

1

3 3
1 1 1 1

log log log .2
2 6 6 3

a aa
b b b    . 

Câu 34. Hàm số  y f x  xác định trên tập hợp   và có bảng biến thiên như hình vẽ sau: 

  
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng  0;  bằng 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0. 
Lời giải 
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Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy, trên khoảng  0; , giá trị nhỏ nhất của hàm số  y f x  

bằng 1, đạt được tại 2x  . 

Câu 35. Gọi 1z  và 2z  là các nghiệm của phương trình 2 2 9 0z z   . Giá trị của biểu thức 

1 23 2M z z   bằng 

A. 5 10 . B. 2 3 . C. 15. D. 11. 

Lời giải 

Ta có: 
12

1 2

2

1 2 2
2 9 0 3

1 2 2

z i
z z z z

z i

  
      

 
    

Suy ra: 1 23 2 3.3 2.3 15M z z     . 

Câu 36. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  . Gọi ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( )f x x , ( )G x  là 

một nguyên hàm của hàm số ( )f x x  trên tập hợp   thỏa mãn (4) (4) 5F G   và 

(1) (1) 1F G  . Giá trị của 
1

0

(3 1)f x x d  bằng 

A. 
1

3
. B. 6 . C. 2 . D. 1. 

Lời giải 

Đặt 
1

0

(3 1)I f x x  d   

Đổi biến: 
1

3 1 3
3

t x t x x t     d d d d , 
1 4

0 1
x t   

   
4 4

4

1
1 1

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 6 6
I f t t f t t f t t t F t G t        d d   

    1
(4) (4) (1) (1) 1

6
F G F G       

Câu 37. Cho hình chóp .S ABC  có SA  vuông góc với mặt phẳng  ABC , 2SA  a , 3BC a  và góc 

giữa hai mặt phẳng  ABC  và  SBC  bằng 60 . Thể tích khối chóp .S ABC  bằng  

A. 
3 3

2

a
. B. 

3 3

3

a
. C. 

3

3

a
. D. 

32

3

a
. 

Lời giải 
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Kẻ AH BC  trong  ABC , ta có:  
BC SA

BC SAH BC SH
BC AH


   


. 

   

 

 

       , , , 60

,

SBC ABC BC

BC SH SH SBC SBC ABC SH AH SHA

BC AH AH ABC

 


      


 

. 

Xét tam giác SAH  vuông tại A  có: 


2 2 3
tan

tan 60 3tan

SA SA a
SHA AH

AH SHA
    



a
. 

 
31 1 1 1 1 2 3 2

. . . . . . .2 . . . 3
3 3 2 3 2 3 3

SABC ABC

a a
V SA S SA AH BC a a dvtt    . 

Câu 38. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông, SA  vuông góc với mặt phẳng  ABCD

, , 5AB a SC a  . Khoảng cách từ điểm C  đến mặt phẳng  SBD  bằng 

A. 
21

14

a
. B. 

21

7

a
. C. 

3

7

a
. D. 2a . 

Lời giải 
Facebook GV làm: Tam Ngô 

 
Gọi O  là giao điểm hai đường chéo AC  và BD .  

Ta có O  là trung điểm của AC ,  AC SBD O  , suy ra      , , .d C SBD d A SBD   

Gọi H  là hình chiếu của A  trên SO , ta suy ra được  AH SBD , hay   ,d A SBD AH . 

Xét tam giác vuông SAO , vuông tại A , AH  là đường cao, ta có:  

a

a 5

O

D

B C

A

S

H
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1 2

2 2

a
AO AC   ;    

2 2
2 2 5 2 3SA SC AC a a a     . 

Áp dụng hệ thức lượng, 
2 2 2

1 1 1 21

7

a
AH

AH AS AO
    . Vậy    21

,
7

a
d C SBD  . 

Câu 39. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Khối nón có đỉnh là A , đáy là đường tròn ngoại tiếp 
BCD  thì có thể tích bằng:  

A. 
3 3

9

a 
. B. 

3 6

9

a 
. C. 

3 2

12

a 
. D. 

3 6

27

a 
. 

Lời giải 

 
Gọi H  là hình chiếu của A lên mặt phẳng  BCD , H  là tâm của BCD . Ta có: 

2 2AH AB BH   = 

2

2 3 6

3 3

a a
a
 
   
 

. 

Bán kính đáy hình nón bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp BCD  nên 
3

3

a
R  . 

Vậy thể tích khối nón bằng: 

2
3

21 1 3 6 6
.

3 3 3 3 27

a a a
V R h


 

 
    

 
.  

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho điểm  3;1;0A   và đường thẳng 
2 5 1

: .
1 2 2

x y z
d
  
 


 Mặt 

phẳng  P  chứa đường thẳng d  sao cho khoảng cách từ A  đến  P  lớn nhất,  P  có phương 

trình là 
A. 6 4 31 0.x y z      B. 2 2 3 0.x y z     

C. 5 6 1 0.x y z      D. 2 5 1 0.x y z      

Lời giải 

 
Gọi H  là hình chiếu vuông góc của A  trên d  ; K  là hình chiếu vuông góc của A  trên  .P   
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Có   ;d A P AK AH   (không đổi). Suy ra khoảng cách từ A  đến  P  lớn nhất là AH  khi 

.K H  Khi đó  P  là mặt phẳng đi qua H  và vuông góc với .AH   

Ta có  2

2

: 5 2 .1; ; 2

1 2

;d

x t

u d y t

z t

 





   
 


  

Do    2 ; 5 2 ;1 .2 5 ; 6 2 ;1 2H Ht t t td H A t t         


  

Ta có      5 2 6 2 2 1 2 0 9 9 0 1.. 0 1dA tH d H u t t t tA              
 

  

Vậy  P  đi qua  3; 3; 1H    và có VTPT  6; 4; 1AH   


 có phương trình là 

     6 3 4 3 1 1 0 6 4 31 0.x y z x y z             

Câu 41. Gọi S  là tập hợp các số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình 
2 2

3 5

2 7 2 7
log log

625 81

x x 
 . Số tập 

con của S  là 

A. 3162 . B. 3182 . C. 319. D. 3192 . 
Lời giải 

Điều kiện: 2

14

22 7 0
14

2

x

x

x




  





. 

Ta có: 

   
   

   

   

 

53 5

3 3 5

2 2

3 5

2 2
5

2
5

3 52
5

3

2
5 5

2 4
5 5

2 4

2 7 2 7
log log

625 81

5. 2 7 4 2 7 4 3

5 1 2 7 4 5 4 3

4 log 5 log 3
log 2 7

log 5 1

log 2 7 4 1 log 3

log 2 7 log 15

2 7 15

25316 25316

x x

x x

x

x

x

x

x

x

 


       

    


  



   

  

  

   

log log log log

log og lo. g ol l g

 

Kết hợp điều kiện ta có  159; 158;...; 2;2;...;158;159S     .  

Vậy S  có 316 số nguyên x . Số tập con của S  là 3162 . 

Câu 42. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn  20;50 . Xác suất để chọn được số có chữ số hàng 

đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 

A. 
28

31
. B. 

10

31
. C. 

23

31
. D. 

9

31
. 

Lời giải 

Không gian mẫu là chọn một số tự nhiên thuộc đoạn  20;50    31n   . 

Gọi A  là biến cố chọn được số có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục 

 20,21,30,31,32, 40,41,42,43,50A   nên   10n A    

Xác suất để chọn được số có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn chữ số hàng chục là 
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10

31

n A
P A

n
 


. 

Câu 43. Trên tập hợp số phức, cho phương trình:  2 2 1 7 0z m z m      ( m  là số thực) có hai nghiệm 

phân biệt là 1z , 2z . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để 1 25 5z z   ? 

A. 5 . B. 1. C. 4 . D. 2 . 
Lời giải 

Ta có 2 6m m    . 

TH1: 
2

0
3

m

m


     

  

Phương trình có hai nghiệm thực và 1 2,z z  nên  

 
 

   1 2 1 2

1 2

1 2 1 2

5
2 1 10 4

5
5 5

5 5 10

z z z z
z z m m tm

z

Lo

z z z

ai 


  
 

     
         

 
  

Suy ra có 1 giá trị m . 
TH2: 0 3 2m        

Phương trình có hai nghiệm phức liên hợp 1 2 1 1 2 1, 5, 5 5z z z z z z       cũng là hai số phức 

liên hợp do đó 

 1 2 25 5 3;z z m     

nên có 4  giá trị m . 
Vậy có 5 giá trị m . 

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 4 3 21
6

2
y x x x mx      có ba điểm cực 

trị? 
A. 26 . B. 28 . C. 27 . D. 30 . 

Lời giải 

+) Ta có 3 2' 2 3 12 , .y x x x m x         

+) 3 2 3 2' 0 2 3 12 0 2 3 12y x x x m m x x x            , (1) 

Hàm số đã cho có ba điểm cực trị khi và chỉ khi ' 0y   có ba nghiệm phân biệt  (1)  có ba 

nghiệm phân biệt.  

Đặt 3 2( ) 2 3 12f x x x x    . 2 1
'( ) 6 6 12, '( ) 0

2

x
f x x x f x

x


        

. 

Bảng biến thiên của hàm số ( )f x . 

  
Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ( )f x , ta có phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt khi và 

chỉ khi 20 7m   . Mà m  nên  19; 34;...; 1;0;1;...6m    . Vậy có 26  giá trị nguyên của 

m  thoả mãn đề bài. 
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Câu 45. cho hàm số f(x) có đạo hàm, đồng biến và nhận giá trị dương trên khoảng  ;0 . Hàm số và 

 
 f x

g x
x

  có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng  ;0   

A. 2  B. 0  C. 1 D. 3   
Lời giải 

Nhận thấy: ( )f x  có đạo hàm và đồng biến trên  ;0 . 

( ) 0f x   với  ;0x     

Theo giả thiết: ( ) 0f x   với  ;0x     

Ta có:  
 

 
   

2

.f x f x x f x
g x g x

x x

 
      

Với  ;0x    ta có 

 

 

0

0

0

f x

f x

x

 



 

  Suy ra:   0g x   với  ;0x     

Vậy  g x  nghịch biến trong khoảng  ;0  nên hàm số không có cực trị trên khoảng đó. 

Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu        
2 2 2

: 1 2 5 12S x y z       và điểm  0;1; 3A 

. Mặt phẳng  P  đi qua điểm A , cắt  S  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất có 

phương trình là  14 0 , ,ax by cz a b c     . Giá trị của biểu thức M a b c    bằng 

A. 4 . B. 2 . C. 8 . D. 7 . 
Lời giải 

 
Mặt phẳng  S  có tâm  1;2; 5I   , bán kính 2 3R  . 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của I  trên mặt phẳng  P , khi đó H  là tâm đường tròn thiết 

diện và IH IA . 

Gọi r  là tâm đường tròn thiết diện, ta có 2 2r R IH  . 
Suy ra, đường tròn có bán kính r  nhỏ nhất khi và chỉ khi IH  lớn nhất. 

Ta có IH IA IH   lớn nhất khi và chỉ khi H A  hay hình chiếu của I  lên  P  là điểm A . 

Khi đó, mặt phẳng  P  đi qua  0;1; 3A   và nhận vectơ  1; 1;2IA  


 làm vectơ pháp tuyến. 

Phương trinh mặt phẳng  P  là 

     0 1 2 3 0 2 7 0x y z x y z             

Hay   : 2 2 4 14 0P x y z    . Suy ra 2, 2, 4a b c    . 

Vậy 8M a b c      
Câu 47. (Đề gốc bị sai, nên tôi thay thế bằng câu này) Xét các số phức ;z w  thỏa mãn 

 và . Khi  đạt giá trị nhỏ nhất, hãy tính . 

A. . B. . C. . D. . 

2 2
2 2 6z z i    3 2 3 6w i w i     z w z

1 2 2 1
1

5

1

5
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Lời giải 
+) Gọi  với  và  là điểm biểu diễn số phức . 

Ta có 
  

. 

Suy ra  thuộc đường tròn  tâm  bán kính . 

+) Gọi  với  và  là điểm biểu diễn số phức . 

Ta có 
  

. 

Suy ra  thuộc đường thẳng . 

+) Gọi  đi qua  và vuông góc với đường thẳng , suy ra . 

Gọi 
 

. 

 

Gọi  là giao điểm của đoạn  và . Ta có  . 

Mặt khác, ta có . 

Vì  thay đổi thuộc đường tròn  và  thay đổi thuộc đường thẳng  nên suy ra 

. 

Do đó  khi , suy ra . 

Vậy . 

Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số  3 21 2
2 2 4

3 3
y x x m x m       đồng 

biến trên khoảng  1;3  ? 

A. 5 . B. 9 . C. 6 . D. 7 . 
Lời giải 

FB PB: Hiếu Lê 

Đặt    3 21 2
2 2 4

3 3
f x x x m x m      , ta có   2 4 2f x x x m     . 

Xét hàm số   2 4 2h x x x    , ta có bảng biến thiên 

z x yi  ;x y M z
2 2

2 2 6z z i       
2 22 22 2 6x y x y          

2 2
1 1 1x y    

M  C  1;1I 1R 

w a bi  ,a b N w

3 2 3 6w i w i            
2 2 2 2

3 2 3 6a b a b        3 4 8 0a b   

N : 3 4 8 0x y   

d I : 3 4 8 0x y    : 4 3 1 0d x y  

4 7
;

5 5
H d H

 
    

 
3IH 

K IH  C 3; 1IH IK 
1 2 1

;
3 5 5

IK IH K
 

    
 

 

z w MN 

M  C N  MN KH

min
2z w HK   ,M K N H 

2 1
;

5 5
M
 
 
 

1

5
z OM 
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Yêu cầu bài toán tương đương 

   

 

0, 1;3

1 0

f x x

f

   



 hoặc 

   

 

0, 1;3

1 0

f x x

f

   



  

   

 

, 1;3

1 0

m h x x

f

  
 


 hoặc 

   

 

, 1;3

1 0

m h x x

f

  



  

6

3 3 0

m

m


 
  

 hoặc 
5

3 3 0

m

m



  

  

6

3 3 0

m

m


 
  

 (vô nghiệm) hoặc 1 5m     

Vậy  1;0;1;2;3;4;5m  . 

Câu 49. Có bao nhiêu cặp số nguyên  ;x y  thỏa mãn 

     
2 2 2

2 2 2

5 4
log 4( ) 1 2 1

3

x y
x y x y x y

x y xy

 
        




  
  

A. 4  B. 3  C. 8  D. 6   
Lời giải 

Điều kiện xác định: 
2 2

5 4
0 5 4 0

3

x y
x y

x y xy


   

  
. 

Phương trình trờ thành:    2 2 2 2
2 2log (5 4 ) 2(5 4 ) log 3 2 3x y x y x y xy x y xy            

 1   

Xét hàm số 2( ) log 2 , 0f t t t t   , vì 
1

( ) 2 0
ln 2

f t
t

     nên ( )f t  đồng biến trên (0; ) . 

Do đó 2 2 2 2 2(1) 5 4 3 ( ) ( 5) ( 4) 35x y x y xy x y x y               2   

Vì ,x y  nguyên nên từ (2)  suy ra 

2

2

2

( 5) 25 0 10 0 5

( 4) 25 1 9 1 5

( ) 25 5 5 5

x x x

y y y

x y x y x y

       
  
           

         

. 

Thử lại ta thấy có 6 cặp số nguyên ( ; )x y  thỏa mãn là (0;1), (0;3), (2; 1); (2;3), (4; 1), (4;1)  . 

Cách khác: (1) 2 2 2 25 4 3 ( 5) 4 3 0x y x y xy x y x y y               

Phương trình (2) có nghiệm x  khi  2 20 ( 5) 4 4 3 0y y y          

2 3 4 3 3 4 3
3 6 13 0

3 3
y y y

 
        . Do y  nguyên nên { 1;0;1;2;3}y  . Lần lượt 

thay mỗi giá trị của { 1;0;1;2;3}y   vào phương trình (2) ta tìm nghiệm x  nguyên tương ứng. 

Câu 50. Cho hàm số  y f x  có đạo hàm liên tục trên  0;1  thỏa mãn  0 0f   và  

      ' 2, 0;1 .f x f x x x      Giá trị của  
1

0

f x dx  bằng 

A. 
5 3

.
2

e

e

 
 B. 

3 2
.

5

e
 C. 

6
.

2

e

e


 D. 

5
.

2


  

Lời giải 
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Ta có              
'

' 2 ' 2 2x x x x xf x f x x e f x e f x x e e f x x e              

Lấy nguyên hàm hai vế ta được:        
'

2 2x x x xe f x dx x e dx e f x x e dx            

Đặt        
2

2 2x x x x x x

x x

u x du dx
e f x x e e dx e f x x e e C

dv e dx v e

   
          

  
   

   3x xe f x x e C    . Do  0 0 3f C     

Khi đó      3 3 3 3x x xe f x x e f x x e         

   
11 1 2

0 0 0

6
3 3 3 3 .

2 2
x xx e

f x dx x e dx x e
e

   
        

 
    

 


